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Phụ lục VII
HƯỚNG DẪN CÁCH TRÍCH DẪN VÀ
 LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[bookmark: _GoBack]
	1. Giới thiệu chung
	Khi thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, học viên và nghiên cứu sinh phải thừa nhận việc sử dụng ý tưởng, kết quả nghiên cứu, lý thuyết, số liệu… của những người khác, bất kể các ý tưởng này được công bố dưới hình thức nào: sách, bài báo khoa học, kỷ yếu hội thảo, giáo trình, phim video, đĩa CD, các trang web…Việc thừa nhận này là yêu cầu đạo đức cần phải có của một nhà nghiên cứu khoa học, học thuật.
	Hiện nay trên thế giới và Việt Nam, có nhiều kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và lập danh mục tài liệu tham khảo đang được áp dụng tại các trường đại học và các tổ chức học thuật ví dụ kiểu trích dẫn theo hệ thống của Harvard, American Psychological Association (APA), Vancourver... Có 2 cách thức trích dẫn phổ biến hiện nay là 1) trích dẫn theo tên tác giả-năm xuất bản, ví dụ hệ thống Harvard, APA..; và 2) hệ thống trích dẫn theo chữ số, ví dụ hệ thống Bộ giáo dục và Đào tạo, Vancouver…
	Tại trường Đại học Lâm nghiệp qui định cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo hệ thống của APA (American Psychological Association). Đây là hệ thống chuẩn hóa trình bày tài liệu học thuật được sử dụng rộng rãi ở nhiều trường đại học trên thế giới và ở Việt Nam. 
	2. Trích dẫn tài liệu tham khảo
	2.1. Trích dẫn tài liệu là gì?
	Trích dẫn tài liệu là một tham chiếu đến một nguồn tài liệu đã được công bố hoặc chưa được công bố. Đây là một trong những việc làm quan trọng và cần thiết trong những bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Mục tiêu của việc làm này là: 1) thừa nhận việc sử dụng ý tưởng, kết quả nghiên cứu, lý thuyết, số liệu… của những người khác hoặc tránh lỗi đạo văn; 2) thể hiện được sự nghiên cứu và tham khảo sâu rộng các nghiên cứu của tác giả; 3) cơ sở cho tác giả bàn luận trong phần kết quả nghiên cứu của mình; và 4) giúp độc giả có thể đánh giá được giá trị và sự liên quan của các tài liệu mà tác giả đã sử dụng trong bài viết.
	2.2. Các hình thức và nguyên tắc trích dẫn tài liệu trong nội dung bài
	2.2.1. Hình thức trích dẫn
	Có 2 hình thức trích dẫn tài liệu: trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp.
	Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, (Tác giả và năm công bố) đặt trong ngoặc đơn. Không nên dùng quá nhiều cách trích dẫn này vì bài viết sẽ nặng nề và đơn điệu. 
	Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bài gốc.
	Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác. Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.
	2.2.2. Nguyên tắc trích dẫn
	- Tài liệu trích dẫn được sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu và bàn luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu trích dẫn.
	- Trích dẫn tài liệu trong bài theo hình thức: Tên tác giả và năm công bố.
	- Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, tài liệu được ghi theo thứ tự bảng chữ cái ABC.
	- Đối với trường hợp tài liệu trích dẫn đưa lên đầu đoạn văn, tên tác giả và năm công bố xuất hiện trong tài liệu tham khảo cần được ghi rõ ràng. Cụ thể như sau:
	Số lượng tác giả
	Cách trích dẫn trong bài
	Cách ghi danh mục tài liệu tham khảo

	Một tác giả
	Tác giả là người Việt: Ghi đầy đủ họ và tên của tác giả theo đúng trật tự của tiếng Việt, năm công bố. Ví dụ:
Theo Trần Ngọc Hải (2012) hoặc (Trần Ngọc Hải, 2012)  
	Trần Ngọc Hải (2012). Nghiên cứu đặc tính sinh thái loài Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) làm cơ sở cho các giải pháp kỹ thuật gây trồng và kinh doanh rừng Vầu đắng. Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Việt Nam.

	
	Tác giả là người nước ngoài: Chỉ ghi họ của tác giả và năm công bố. Ví dụ:
Theo Primack (2012) hoặc (Primack, 2012)
	Primack R. B., (2012). A Primer of Conservation Biology. Sinauer Associates, USA.

	Hai tác giả
	Tác giả là người Việt: Ghi đầy đủ họ và tên của cả 2 tác giả theo đúng trật tự của tiếng Việt và năm công bố Giữa 2 tác giả được nối với nhau bằng chữ và. Ví dụ:
Vũ Mạnh Tường và Phạm Văn Chương (2014), kết luận rằng nồng độ hút nước và độ dãn nở thể tích của compozit bị ảnh hưởng mạnh bởi nồng độ TBOT.
	Vũ Mạnh Tường và Phạm Văn Chương (2014). Một số tính chất vật lý của gỗ keo lai xử lý bằng dung dịch TiO2 với nồng độ khác nhau. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 16, trang 110-114.

	
	Tác giả là người nước ngoài: Ghi họ của cả 2 tác giả, năm công bố Giữa 2 tác giả được nối với nhau bằng chữ and. Ví dụ:
Theo Cowlishaw and Dunbar (2000), săn bắt là nguyên nhân chính làm suy giảm mức độ phong phú của các loài Linh trưởng.
	Cowlishaw G., and Dunbar R., (2000). Primate Conservation Biology. University of Chicago Press, Chicago.

	Nhiều hơn hai tác giả
	Tác giả là người Việt: Ghi đầy đủ họ và tên của tác giả đầu tiên theo đúng trật tự của tiếng Việt và cs., (cộng sự). Giữa tác giả đầu tiên và cs được nối với nhau bằng chữ và. Ví dụ: Nguyễn Khắc Minh và cs (2008) hoặc (Nguyễn Khắc Minh và cs, 2008)
	 Nguyễn Khắc Minh, Phạm Văn Minh và Cao Thúy Xiêm (2008), Kinh tế học vi mô( dùng cho hệ đào tạo sau đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.


	
	Tác giả là người nước ngoài: Ghi họ của cả tác giả thứ nhất và et al., và số thứ tự xuất hiện trong tài liệu tham khảo. Ví dụ:
Perrey et al., (2008) hoặc (Perrey et al., 2008).
	Perry D., A,, Oren R., Hart S., C., (2008).  Forest Ecosystems. Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.



	- Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo. 
	- Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận án không được duyệt để bảo vệ.  
	- Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
	- Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
	- Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức đã trở nên phổ thông.
	- Khi một thông tin có nhiều người nói đến thì nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành.
	3. Danh mục tài liệu tham khảo
	3.1. Danh mục tài liệu tham khảo là gì?
	Danh mục tài liệu tham khảo là danh sách các tài liệu được trích dẫn trong luận văn và luận án. Danh mục này cung cấp các thông tin cần thiết cho người đọc để xác định vị trí và lấy bất kỳ nguồn tác giả trích dẫn trong bài viết. 
	3.2. Nguyên tắc lập danh mục tài liệu tham khảo
	- Tất cả các tài liệu trích dẫn trong luận văn, luận án phải có trong danh mục tài liệu tham khảo. Tương tự, danh mục tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tài liệu trích dẫn trong nội dung bài viết. 
	- Danh mục tài liệu tham khảo được xếp riêng thành hai phần: phần thứ nhất là tiếng Việt, và phần thứ hai là các tiếng nước ngoài. 
	- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.
	- Tất cả tài liệu tham khảo trong danh mục được xếp theo nguyên tắc thứ tự vần ABC của tên tác giả (đối với tác giả là người Việt) và tên họ tác giả (đối với tác giả là người nước ngoài). 
	- Số thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo thứ tự từ 1 đến hết (tính từ phần tài liệu tiếng Việt đến phần tài liệu nước ngoài), không phân biệt cách đánh số giữa phần tài liệu tiếng Việt và tài liệu nước ngoài. 
	- Danh mục tài liệu tham khảo được xắp xếp sau phần kết luận của luận văn, luận án và phải được bắt đầu bằng một trang mới, tách biệt với các phần khác.
	- Tác giả là người Việt, ghi đầy đủ họ và tên của tác giả theo đúng trật tự của tiếng Việt. Ví dụ: Trần Văn A, Vũ Văn B, Nguyễn Thị C...
	- Tác giả là người nước ngoài, ghi đầy đủ tên họ của tác giả, tiếp đến là viết tắt chữ cái đầu tiên của phần tên và tên đệm của tác giả. Ví dụ: Richard B. Primack sẽ viết trong danh mục tài liệu tham khảo là Primack R.B.,; Guy Cowlishaw and Robin Dunbar sẽ viết trong danh mục tài liệu tham khảo là Cowlishaw G., and Dunbar R.,.

Ví dụ minh họa cách viết tài liệu tham khảo

	Tiếng Việt
17. Trần Ngọc Hải (2012), Nghiên cứu đặc tính sinh thái loài Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) làm cơ sở cho các giải pháp kỹ thuật gây trồng và kinh doanh rừng Vầu đắng, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Việt Nam.
18. Vũ Mạnh Tường và Phạm Văn Chương (2014), Một số tính chất vật lý của gỗ keo lai xử lý bằng dung dịch TiO2 với nồng độ khác nhau, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 16, tr. 110-114.

	Tiếng nước ngoài (Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc…)
19. Cowlishaw G., and Dunbar R., (2000), Primate Conservation Biology,University of Chicago Press, Chicago.
20. Mankiw, N. G., (2016). Principles of microeconomics (8th ed.). Cengage Learning Custom Publishing, Mason, OH.
20. Primack R. B., (2012), A Primer of Conservation Biology. Sinauer Associates, USA.
	- Tài liệu do một tổ chức công bố
	Cách trích dẫn: Tên tổ chức (Năm phát hành). Tiêu đề in nghiêng. Nhà xuất bản. DOI hoặc URL.
	Ví dụ:
Tổng Cục Lâm nghiệp (2021), Các khu rừng đặc dụng Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
	- Đối với những tài liệu của cùng 1 tác giả, hoặc nhiều tác giả theo trật tự như nhau, thứ tự xuất hiện của các tài liệu này trong danh mục tài liệu tham khảo sẽ theo nguyên tắc từ năm công bố sớm nhất đến năm công bố gần đây nhất. Ví dụ: 
1. Phạm Văn A (1999), Khả năng giữ nước của một số trạng thái thảm thực vật ở vùng hồ Hòa Bình, tạp chí Lâm nghiệp, 99 (3+4), trang 45-46.
2. Phạm Văn A (2001), Đo lượng nước chảy bề mặt và lượng nước sói mòn trong nghiên cứu sinh thái và thủy văn rừng, Tạp chí Nông nghiệp, 10, trang 726-727.
3. Phạm Văn A (2004), Quản lý đầu nguồn, Một số vấn đề trong lâm học nhiệt đới, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
	- Đối với những bài viết của cùng một tác giả hoặc nhiều tác giả theo trật tự như nhau trong cùng một năm, các tài liệu phải đánh theo theo nguyên tắc thứ tự vần ABC sau năm tài liệu được công bố. Thứ tự xuất hiện của các tài liệu này trong danh mục tài liệu tham khảo sẽ theo số đánh a, b, c... Ví dụ:
1. Phạm Văn Chương và Vũ Mạnh Tường (2013a), Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một số tính chất vật lý của gỗ Keo lá tràm đã xử lý chậm cháy, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 209, trang 87-92.
2. Phạm Văn Chương và Vũ Mạnh Tường (2013b), Nghiên cứu cấu tạo và tính chất cơ lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis) trồng tại Sa Pa, Lào Cai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 219, trang 103-107.
	- Đối với tài liệu là sách 
	STT
	Trình tự xuất hiện
	Định dạng
	Ví dụ

	1
	Tên tác giả
	Tác giả là người Việt, ghi đầy đủ họ và tên của tác giả theo đúng trật tự của tiếng Việt
Tác giả người nước ngoài, chỉ ghi tên họ của tác giả, tiếp đến là viết tắt chữ cái đầu tiên của phần tên và tên đệm của tác giả. Ví dụ: Richard B. Primack
	Nguyễn Văn A
Primack R.B.,

	2
	Năm xuất bản, công bố 
	Ghi trong dấu ngoặc đơn, theo sau bằng dấu phẩy
	Nguyễn Văn A (2004), 

	3
	Tên sách 
	Viết nghiêng, theo sau bằng dấu phẩy
	Quản lý đầu nguồn, Một số vấn đề trong lâm học nhiệt đới,

	4
	Nhà xuất bản 
	Theo sau bằng dấu phẩy
	Nhà xuất bản Nông nghiệp,

	5
	Nơi xuất bản 
	Ghi tên thành phố, dấu chấm kết thúc
	Hà Nội.


	Sách 1 tác giả
Phạm Hoàng Hộ (2003), Cây cỏ Việt Nam, quyển I, II, III, Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. 2003.
	Sách 2 tác giả
Viết đầy đủ tên cả 2 tác giả, sử dụng chữ và nối giữa 2 tác giả đối với tài liệu tiếng Việt, sử dụng chữ and nối giữa 2 tác giả đối với tài liệu tiếng nước ngoài.
Đỗ Đình Sâm và Nguyễn Ngọc Bình (2001), Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
Cowlishaw G., and Dunbar R., (2000), Primate Conservation Biology,University of Chicago Press, Chicago.
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